
STT Mã sản phẩm Tên gọi Quy cách Giá bán

1 89301525 NOVA-T.15Lít.2.5KW 1,875,000

2 89303525 NOVA-T.30Lít.2.5KW 2,130,000

3 89301425 NOVA.15Lít.2.5KW 1,702,500

4 89303325 NOVA.30Lít.2.5KW 1,970,000

5 89303325 CRYSTAL

Bình chứa tráng Titannium, có ELCB 
và đồng hồ hiển thị nhiệt độ nước 
nóng trong bình, mặt bích Crystal có 
2 màu đen và đỏ, bảo hành 5 năm.

2,030,000

1 89303230 HITECH.15Lít.3.0 KW siêu tốc 1,972,500

2 89303230 HITECH.30Lít.3.0 KW siêu tốc 2,337,500

3 89301225 HITECH.15Lít.2.5 KW 1,635,000

4 89303225 HITECH.30Lít.2.5 KW 1,922,500

5 89301125 TITAN.15Lít.2.5KW 1,487,500

6 89303125 TITAN.30Lít.2.5KW 1,675,000

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
GOOS Co., Ltd                                     
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BÌNH NƯỚC NÓNG OLYMPIC

Bình chứa tráng Titannium, có ELCB 
và đồng hồ hiển thị nhiệt độ nước 
nóng trong bình, mặt bích Crystal có 
2 màu đen và đỏ, bảo hành 7 năm.
Bình chứa tráng Titannium, có 
ELCB, mặt bích Crystal. bảo hành 7 
năm.

BÌNH SIÊU TỐC
Bình chứa tráng Titannium, có 
ELCB, ruột đốt công nghệ mới đun 
siêu tốc. Bảo hành 7 năm

Bình chứa  trángTitannium, có 
ELCB. Bảo hành 5 năm.

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn 
sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Chú ý:

(Áp dụng từ ngày 25/3/2009)

BẢNG BÁO GIÁ BÌNH NƯỚC NÓNG

Giá đã bao gồm VAT, miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội. Với những nơi xa hơn sẽ tính phí vận 
chuyển tùy theo địa điểm cụ thể 

Bình chứa tráng Titannium, có 
ELCB. Bảo hành 7 năm.



Sóng vuông Sóng vuông Sóng ngói Tôn phẳng 2 lớp PE 3 lớp PU
(10s+6s)x1.07m 11s x 1.06m Chiều rộng 1.1m Chiều rộng 1.2m (6s+11s)x1.07m (11sx6s)x1.07m

1 101,600 102,600 106,600 89,600 126,150 178,750 0.34
2 115,600 116,600 120,600 102,600 140,150 192,750 0.39
3 117,600 118,600 122,600 103,600 142,150 194,750 0.4
4 121,600 122,600 126,600 107,600 0.42
5 131,600 132,600 136,600 116,600 156,150 208,750 0.45
6 148 600 149 600 153 600 131 600 0 51
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TẤM LỢP OLYMPIC
Độ dày Màu sắc

BẢNG GIÁ TẤM LỢP OLYMPIC (Áp dụng từ ngày 25/3/2009)
TÔN CÔNG NGHIỆP

Đỏ đậm

STT

6 148,600 149,600 153,600 131,600 0.51
7 101,600 102,600 106,600 89,600 126,150 178,750 0,34
8 117,600 118,600 122,600 103,600 142,150 194,750 0,40
9 131,600 132,600 136,600 116,600 156,150 208,750 0,45
10 141,600 142,600 146,600 125,600 0,49
11 101,600 102,600 106,600 89,600 126,150 178,750 0.34
12 107,600 108,600 112,600 95,600 132,150 184,750 0.36
13 117,600 118,600 122,600 103,600 142,150 194,750 0.4
14 101,600 102,600 106,600 89,600 126,150 178,750 0.34
15 107,600 108,600 112,600 95,600 132,150 184,750 0.36
16 117,600 118,600 122,600 103,600 142,150 194,750 0.4

Xanh ngọc

Xanh dương

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

Xanh rêu

Ghi chú: Tấm cách nhiệt Olympic 3 lớp bao gồm: lớp tôn bề mặt, lớp PU và PP/PVC.
Lớp tôn bề mặt: Sử dụng lớp tôn Olympic chất lượng cao, độ bóng tuyệt vời, giúp cho tấm tôn luôn được như mới.
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